
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05 /2024/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyj£ tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tỏ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bo sung một so điểu của Luật To chức chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 thảng 4 năm 2016; 
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 thảng 4 năm 2016; 
Căn cứ Nghị định sổ 64/2007/NĐ-CP ngày 10 thảng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ vê quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ vê bảo đảm an toàn hệ thong thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định sổ 09/2017/NĐ-CP ngày 09 thảng 02 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho bảo chí 
của các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Nghị định sổ 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đoi, bố sung một so Điểu của Nghị định so 72/2013/NĐ-CP ngày 
15 tháng 7 năm 2013 của Chỉnh phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin trên mạng; 



Căn cứ Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điêu và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về việc cung câp thông tin và dịch vụ công trực tuyên của 
cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư sổ 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyên thông quy định chi tiêt vê hoạt động quản lý, cung câp, 
sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban ban nhân dân Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh tại Tờ trình sổ 63/TTr-VP ngày 04 tháng 01 năm 2024; ỷ kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 7257/BC-STP ngày 18 thảng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động cống thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiêu lưc thỉ hành • • 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2024. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng úy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và 
các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ƯBMTTQVN TPHCM; 
- Văn phòng Thành ủy, các Ban Thành ủy; 
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Thành phố; 
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; 
- VPUB: cac PCVP; Phòng NCTH; 
- Trung tâm Tin học Thành phố; 
- Trung tâm Công báo Thành phố; 
- Lưu VT, (VX/Đn). Ịỹ. 

JM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
í MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẼ 
Hoat đông Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 05 /2024/QĐ-ƯBND ngàyiG thángồlnãm 2024 

của ủy ban nhản dân Thành phố Hô Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định về hoạt động cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là cổng TTĐT trên địa bàn Thành pho), gồm: 
1. Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là cổng TTĐT 

Thành phố). 
2. Cổng thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 

Thành phố, úy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, úy ban nhân dân quận, huyện và 
ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc Thành phổ là thành phần của cổng TTĐT 
Thành phố (gọi tắt là Cong thành phần). 

Điều 2ẵ Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phổ, ủy ban 

nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 
trên địa bàn Thành phổ. 

2. Các tố chức, cá nhân tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin 
trên Cống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh 
theo quy định pháp luật. 

3. Cơ quan, tố chức khác tự nguyện áp dụng các quy định của Quy chế này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1 ệ Cổng thông tin điện tử (gọi tắt là Công TTĐT): là điểm truy cập duy nhất 
của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, 
các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thế khai thác, sử dụng và 
cá nhân hóa việc hiến thị thông tin. 

2. Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Trang TTĐT)-. hệ thống thông tin 
dùng đê thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, 
số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc 
cung cấp và sử dụng thông tin trên môi trường mạng. 
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Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của cổng TTĐT trên địa bàn Thành pho 
1. Cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố là kênh cung cấp thông tin thống nhất, 

tập trung của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phô trên môi trường mạng. 
2. Cổng TTĐT Thành phố là kênh thông tin điện tử, truyền thông đa 

phương tiện cung cấp thông tin chính thống, tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh 
trên môi trường mạng; các thông tin liên quan đên cơ chê, chính sách, chỉ đạo, 
điều hành của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 
về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, 
quốc phòng, an ninh. 

a) Đầu mối cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Thành phố trên 
môi trường mạng; tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử Chính phủ, 
Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số. 

b) Đầu mối cập nhật thông tin, hoạt động của ủy ban nhân dân Thành phố 
theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống 
cho các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố định kỳ hàng tháng. 

c) Kết nối, tích hợp với các kênh cung cấp thông tin khác của Thành phố 
để bảo đảm việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu đồng bộ, thống nhất và 
đúng theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 
của Chính phủ về quản lý, kết nổi và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 
Các kênh cung cấp thông tin khác của Thành phố gồm: cổng dữ liệu Thành phố 
Hồ Chí Minh; Công báo Thành phổ Hồ Chí Minh; Thư điện tử Thành phố 
Hồ Chí Minh; Mạng xã hội do ủy ban nhân dân Thành phố cho phép cung cấp 
thông tin trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật; Tống đài điện thoại; 
ứng dụng trên thiết bị di động do úy ban nhân dân Thành phố cho phép 
cung cấp thông tin trên môi trường mạng. 

d) Kết nối, tích hợp với cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp thông tin, 
dịch vụ công trực tuyến thuộc thấm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân 
Thành phố cho các tổ chức, cá nhân. 

3. Cổng TTĐT Thành phố cung cấp các chức năng tương tác và công khai 
toàn bộ các thông tin tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng theo 
quy định của pháp luật: 

a) Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi trực tuyến gồm: 
cung cấp chức năng cho phép tổ chức, cá nhân gửi câu hỏi, ý kiến trực tuyển, 
trả lời các câu hỏi, tiếp thu ý kiến góp ý, theo dõi tình trạng xử lý và nhận kết quả 
xử lý kiến nghị trực tuyến. 

b) Chức năng tham gia trong hoạt động xây dựng pháp luật, thực thi 
chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. 

c) Chức năng đánh giá hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng, bao gồm đánh giá về giao diện, nội dung, chất lượng, 
sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước. 

d) Hỗ trợ tính năng mạng xã hội. 
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4. Cổng thành phần là kênh thông tin điện tử, truyền thông đa phương tiện và 
cung cấp thông tin thống nhất, tập trung trên môi trường mạng của các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, quận, huyện, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trân thuộc Thành phô 
Hồ Chí Minh và là thành phần, được tích hợp vào cổng TTĐT Thành phốẳ 

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước 
được quy định tại Điều 4, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủể 

Điều 5. Cấu trúc cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố 
1. Cổng TTĐT Thành phố và các cổng thành phần được xây dựng tập trung, 

thống nhất để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều 4 của Quy chế này. 
Đồng thời, phải đồng bộ với kiến trúc chính quyền điện tử của Thành phố. 

2. Tên miền truy cập cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố sử dụng tên miền 
quốc gia Việt Nam ".vn" và sử dụng công nghệ địa chỉ Internet IPv6, tuân thủ 
nguyên tắc sau: 

a) Cổng TTĐT Thành phố sử dụng tên miền cấp 3 với 2 phiên bản: 
Phiên bản tiếng Việt: hochiminhcity.gov.vn 
Phiên bản tiếng Anh: hochiminhcity.gov.vn/en 
b) Cống TTĐT của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 

Thành phố sử dụng tên miền cấp 4 có dạng: tencoquan.hochiminhcity.gov.vn. 
Trong đó, tencoquan là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của cơ quan chuyên môn bằng 
tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh. 

c) Cổng TTĐT của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện 
sử dụng tên miền cấp 4 có dạng: tenquanhuyen.hochiminhcity.gov.vn. Trong đó, 
tenquanhuyen là tên đầy đủ của thành phố Thủ Đức, quận, huyện bằng tiếng Việt 
không dấu' 

d) Cổng TTĐT của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sử dụng tên miền 
câp 5 có dạng: tenphuongxa.tenquanhuyen.hochiminhcity.gov.vn. Trong đó, tenphuongxa 
là tên đây đủ của phường, xã, thị trân băng tiêng Việt không dấu. 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố 
1. Cơ quan chủ quản cổng TTĐT (gọi tắt là cơ quan chủ quản)-, cơ quan 

chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đên việc thành lập, cơ cấu tổ chức hoạt động 
của Cổng TTĐT. 

a) Đối với Cổng TTĐT Thành phố: ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
là cơ quan chủ quản. 

b) Đối với các Cổng thành phần: Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phô, Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và ủy ban 
nhân dân phường, xã, thị trân trên địa bàn Thành phố là cơ quan chủ quản. 

2. Cơ quan quản lý cổng TTĐT (gọi tắt là cơ quan quản lý): được cơ quan 
chủ quản giao trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động chung của cổng TTĐT. 
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a) Đối với Cổng TTĐT Thành phố: Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ 
Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý cổng TTĐT Thành phố. 

b) Đối với các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan chủ quản phân công 
và quyết đinh giao cho đơn vị, bộ phận trực thuộc quản lý Công TTĐT đơn vịể 

3. Đơn vị quản trị, vận hành và duy trì hoạt động cổng TTĐT (gọi tắt là đơn vị 
vận hành)-, được cơ quan quản lý giao trách nhiệm quản trị, vận hành và duy trì 
hoạt động của cổng TTĐT. 

a) Đối với Cổng TTĐT Thành phố: Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh phân công và quyết định giao nhiệm vụ cho đon vị, bộ phận trực thuộc 
chịu trách nhiệm vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên cổng TTĐT 
Thành phố. 

b) Đối với các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan chủ quản 
phân công và quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận trực thuộc chịu 
trách nhiệm vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên cổng TTĐT. 

4. Ban Biên tập cổng TTĐT (gọi tắt là Ban Biên tập): bộ phận giúp việc cho 
Thủ trưởng cơ quan chủ quản trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật 
thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung để đảm bảo hoạt động của cổng TTĐT. 

a) Đổi với Cổng TTĐT Thành phố: Ban Biên tập sẽ do Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố thành lập để thực hiện chức năng tổ chức thu thập, biên tập 
và cung cấp thông tin, dịch vụ cho cổng TTĐT Thành phố. 

b) Đối với Cổng thành phần: Ban Biên tập do Thủ trưởng cơ quan chủ quản 
thành lập để thực hiện chức năng tổ chức thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, 
dịch vụ cho cổng thành phần của đơn vị theo quy định. 

5. Các hoạt động đầu tư phát triển, nâng cấp kỹ thuật, công nghệ, mở rộng 
quy mô của cổng TTĐT phải đảm bảo các quy định của pháp luật, phù họp với 
kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố, đồng bộ với chủ trương quy hoạch và 
phát triển Cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố và thông qua Thủ trưởng cơ quan 
chủ quản phê duyệt. 

6. Hoạt động của cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật 
nhà nước và các quy định quản lý thông tin điện tử trên môi trường mạng. 

7. Việc khai thác, sử dụng cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin điện tử trên 
môi trường mạng; được thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật 
và phù hcrp với vị trí, chức năng của cổng TTĐT trên địa bàn Thành phổ. 

Chương II 
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý 
1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản về toàn bộ hoạt động của cổng TTĐT. 
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2. Tham mun với cơ quan chủ quản về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 
hoạt động hằng năm, 05 năm; kế hoạch đầu tư phát triển nâng cấp kỹ thuật, 
công nghệ, nội dung, hình thức, mở rộng quy mô cho Công TTĐT. 

3. Quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc phụ trách quản trị, 
vận hành và duy trì hoạt động cổng TTĐT. 

4. Tham mưu với cơ quan chủ quản ban hành các văn bản liên quan 
công tác chỉ đạo, quản lý, vận hành, khai thác của Công TTĐT, gôm: thành lập 
Ban Biên tập, quy định về thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao và các văn bản khác 
liên quan. 

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của đơn vị vận hành trong việc 
triển khai và tổ chức các nhiệm vụ của cống TTĐT. 

6. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát hoạt động 
đảm bảo Cổng TTĐT hoạt động liên tục 24/24. 

7. Chủ trì thống kê, tổng hợp báo cáo và thực hiện tổng kết hằng năm 
về hoạt động của cổng TTĐT. 

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị vận hành 
1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng, 

kỹ thuật, công nghệ, an toàn an ninh thông tin của cổng TTĐT. 
2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cổng TTĐT; duy trì và 

vận hành cổng TTĐT đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định. 
3. Quản trị nội dung, xử lý và cập nhật thông tin trên các kênh thông tin, 

chuyên mục, chuyên đề của cổng TTĐT sau khi Ban Biên tập phê duyệt. 
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý và 

cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc trách nhiệm của các đơn vị qua 
Cổng TTĐT. 

5. Phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi truyền hình trực tiếp, 
các hội nghị, các buối chất vấn, phỏng vấn, đối thoại trực tuyến trên kênh trao đổi 
thông tin của cổng TTĐT theo quy định pháp luật. 

6. Lựa chọn công nghệ và triển khai các giải pháp đảm bảo hạ tầng kỹ thuật 
cho Cổng TTĐT. 

7. Thực hiện phân quyền, cấp quyền quản lý, vận hành, khai thác cho các 
cá nhân tham gia vào hoạt động của cổng TTĐT theo quy chế, quy định phân công 
nhiệm vụ cụ thể. 

8. Phải đảm bảo bí mật đổi với danh sách tài khoản đã thực hiện phân quyền 
cho các cơ quan, đơn vịế 

9. Trong trường hợp cần thiết có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc 
thu hôi quyền truy cập của người sử dụng trước và báo cáo cơ quan quản lý để 
xử lý. 

10. Quản lý toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật, vật tư, tài sản của cổng TTĐT. 
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11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện sao lưu định kỳ, lưu trữ, 
bảo quản nội dung thông tin, tư liệu theo quy định của công tác lưu trữ nhà nước; 
bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thông cho Công TTĐT. 

12. Thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao cho các tổ chức, cá nhân cung cấp 
thông tin lên cổng TTĐT theo quy định. 

13. Xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý kế hoạch, dự toán kinh phí 
duy trì và phát triển định kỳ, đột xuất theo sự phát triển của khoa học công nghệ 
và phù hợp với nhu cầu hoạt động của cổng TTĐT. 

14. Báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động liên quan đến công tác 
vận hành, duy trì hoạt động của cổng TTĐT và đề xuất giải pháp khắc phục 
kịp thời. 

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Biên tập 
1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản các vấn đề liên quan đến nội dung 

hoạt động của cổng TTĐT. 
2. Quyết định nội dung thông tin; tổ chức thu thập, xử lý, biên tập, 

kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin trên cổng TTĐT. 
3. Tham mưu cho cơ quan chủ quản ban hành các quy định, quy chế hoạt động 

của Ban Biên tập; quy chế phổi họp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động 
cung cấp thông tin, tài liệu (trừ tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước hoặc 
không được phổ biến) phục vụ công tác biên tập nội dung cổng TTĐT. 

4. Định kỳ 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ 
cho báo chí. 

5. Được cử biên tập viên, cộng tác viên dự và đưa tin các cuộc họp, 
hội nghị, hoạt động hoặc các chuyến công tác trong và ngoài Thành phố của 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc các bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị. 

6. Kịp thời tham mưu cho cơ quan chủ quản kiện toàn Ban Biên tập khi có 
sự thay đổi về nhân sự. 

7. Thiết lập cơ chế và hệ thổng biên tập viên, cộng tác viên chuyên trách và 
kiêm nhiệm phục vụ hoạt động của cổng TTĐT. 

8. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu về các hoạt động cung cấp 
thông tin của cống TTĐT với cơ quan chủ quản và kiến nghị các vấn đề cần thiết 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cổng TTĐT. 

Chương III 
CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Điều 10. Nội dung thông tin 
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phổ đáp ứng 

theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 
của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 
cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 
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Điều 11. Định dạng thông tin 
1. Thông tin đăng tải trên cổng TTĐT Thành phố được định dạng theo các 

chuẩn thông dụng quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 
năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuân 
kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

2. Các thông tin dạng văn bản, bảng tính, trình diễn sử dụng phông chữ 
Unicode theo chuẩn TCVN 6909:2001. 

Điều 12. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin 
1. Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin: 

a) Đối với thông tin giới thiệu; tin tức, sự kiện; thông tin chỉ đạo, điều hành; 
thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền: phải cập nhật thường xuyên, 
tức thời. 

b) Đổi với thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, 
chế độ, chính sách: thời gian cập nhật không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc 
kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách, chế độ chính thức được ban hành. 

c) Đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc 
thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo: thời gian cập nhật không quá 
02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành. 

d) Đối với những thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển; về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: thời gian cập nhật 
không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch hoặc dự án, 
hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt. 

đ) Đối với chuyên mục Trao đổi - Hỏi đáp trực tuyến: Ban Biên tập có 
trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi và chuyển đến các đơn vị liên quan 
để trả lời trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kế từ khi tiếp nhận câu hỏi. Trường họp 
câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan thì phải 
thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc. 

Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, cơ quan 
nhà nước có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý trong đó 
nói rõ thời hạn trả lời đến tổ chức, cá nhân trực tiếp trên cổng TTĐT. 

e) Đối với thông tin về chương trình, đề tài khoa học: thời gian cập nhật 
không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được 
phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu. 

g) Đối với thông tin, báo cáo thống kê: thời gian cập nhật không quá 
10 (mười) ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan 
quyết định công bố. 

h) Đối với các mục thông tin tiếng nước ngoài: phải được thường xuyên 
rà soát, cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi. 
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2. Lưu trữ thông tin. 
Việc lưu trữ thông tin của cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố phải theo 

quy định của Nhà nước về lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử. 

Điều 13. Nguyên tắc cung cấp và sử dụng thông tin 
1 ễ Cung cấp thông tin 
a) Phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

và pháp luật của Nhà nước. 
b) Phải tuân theo các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ 

thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ,... 

c) Phải trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời và đúng với chỉ đạo của 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

d) Phải là thông tin chính thống, không trích dẫn hoặc sử dụng thông tin từ 
các nguồn cung cấp thông tin khác trên mạng (Trang tin điện tử, bảo điện tử, 
mạng xã hội,...). 

đ) Thông tin phải được cập nhật kịp thời sau khi có sự thay đối. 
e) Việc cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ các 

quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản 
pháp luật hoặc Công báo Chính phủ. 

g) Mọi thông tin cung cấp trên cổng TTĐT phải thông qua quy trình 
kiểm duyệt của Ban Biên tập. 

2ẵ Sử dụng thông tin 
a) Khi trích dẫn nguyên văn, chính xác thông tin trên cổng TTĐT phải 

ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, 
phát thông tin đó. 

b) Việc sử dụng thông tin trên cổng TTĐT dưới hình thức mạng xã hội, 
trang thông tin điện tử tổng họp phải tuân theo quy định tại Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, 
sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

Điều 14. Hình thức cung cấp thông tin 
1. Đối với các cơ quan, đơn vị là thành phần của cổng TTĐT: Căn cứ vào 

quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đon vị trong cung cấp thông tin, đơn vị vận hành 
thực hiện phân quyền, cấp tài khoản cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện đăng tải 
thông tin trực tiêp trên hệ thống cơ sở dữ liệu cổng TTĐT hoặc đăng tải gián tiếp 
thông qua việc liên kết đến nội dung các trang thông tin điện tử thành phần. 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân: Thực hiện cung cấp thông tin cho cổng 
TTĐT thông qua Ban Biên tập. Hình thức cung cấp và tiếp nhận thông tin sẽ được 
thông báo chi tiết trên cổng TTĐT. 
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Chương IV 
ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Mục 1 
ĐẢM BẢO NGŨỒN NHÂN Lực 

Điều 15. Ban Biên tập 
1. Cơ quan quản lý có trách nhiệm tham mưu cho cơ quan chủ quản ra 

quyết định thành lập Ban Biên tập đảm bảo đủ nhân lực và năng lực đê tiêp nhận, 
xử lý, biên tập, cập nhật thông tin, bảo đảm hoạt động của Công TTĐT theo các 
quy định hiện hành. 

2. Quy mô và thành phần của Ban Biên tập do Thủ trưởng cơ quan chủ quản 
quyết định căn cứ trên tình hình thực tế, gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 
các thành viên. Trong đó, Lãnh đạo Ban Biên tập có thế làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm, chế độ làm việc của các thành viên do Thủ trưởng cơ quan chủ quản 
quyết định. 

Điều 16. Phóng viên, cộng tác viên 
Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên là cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong các cơ quan nhà nước; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí. 

Điều 17. Bồi dưỡng nguồn nhân lực 
1 ẻ Ban Biên tập phải được bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 

hàng năm, chương trình đào tạo phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm 
phục vụ hoạt động cổng TTĐT theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ thực hiện cung cấp thông tin 
được bổ trí hằng năm trong dự toán ngân sách của cơ quan đế bồi dưỡng cán bộ, 
công chức thuộc phạm vi quản lý. 

Mục 2 
ĐẢM BẢO HẠ TẦNG KỸ THUẬT • • 

Điều 18. Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

1. Cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo chỉ tiêu đo lường 
vê việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng do 
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. 

2. Các Cống thành phần phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của 
Thành phố để đảm bảo là thành phần của cổng TTĐT Thành phổ. 

Điều 19. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật 

Cổng TTĐT phải được trang bị đầy đủ hạ tầng trang thiết bị cần thiết phục vụ 
cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin trên cổng TTĐT, bảo đảm khai thác 
hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có, ứng dụng các công nghệ hiện đại. 
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Điều 20. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 
1. Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin cho cổng TTĐT theo quy định của pháp luật vê an toàn 
thông tin, an ninh mạngẵ 

2. Có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin mạng 
xảy ra trên cổng TTĐT. 

3 ẵ Có phương án dự phòng khắc phục sự cổ bảo đảm cổng TTĐT hoạt động 
liên tục ở mức tối đa. 

Điều 21. Bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp cổng TTĐT 

1. Phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để bảo đảm cống TTĐT 
hoạt động tin cậy, liên tục. 

2. Hằng năm, cổng TTĐT và các hệ thống thông tin liên quan của cơ quan 
nhà nước phải được rà soát, có phương án nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu 
thực tế. 

Mục 3 
ĐẢM BẢO KINH PHÍ 

Điều 22. Kinh phí duy trì và phát triển 

1. Nguồn kinh phí 
a) Ngân sách nhà nước. 
b) Nguồn thu họp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng 

theo quy định của pháp luật. 
c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ. 
d) Các nguồn kinh phí họp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí duy trì và phát triển cổng TTĐT bao gồm: 
a) Đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. 

b) Nâng cấp, thuê đường truyền kết nối internet để đảm bảo hoạt động 
thường xuyên của cổng TTĐT. 

c) Mua, nâng cấp bản quyền phần mềm, mở rộng, phát triển cổng TTĐT. 
d) Chi phí đảm bảo an toàn thông tin cho cổng TTĐT. 
đ) Quản lý, điều hành, trực vận hành cổng TTĐT. 

e) Chi trả thù lao Ban Biên tập, đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật vận hành 
Cổng TTĐT. 

g) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động cổng TTĐT. 

h) Hàng năm, cơ quan quản lý có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí 
duy trì và phát triên Công TTĐT; báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông đế 
tổng hợp trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 
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Điều 23. Kinh phí tạo lập thông tin và chế độ nhuận bút 
1. Chế độ nhuận bút cho việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên 

Cổng TTĐT thực hiện theo quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, 
xuất bản. 

2. Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin trên Công TTĐT 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử. 

Chương V 
TỒ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Trách nhiệm Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành cổng TTĐT Thành phố; kết nối với 
hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định. 

2. Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố đối với toàn bộ 
hoạt động của cổng TTĐT Thành phố và công tác quản lý đối với tên miền 
hochiminhcityẽgovẻvn. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 7, Điều 13, Điều 19 của 
Quy chế này. 

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các 
quy định của Quy chế này đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

5. Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phổ ban hành, điều chỉnh kịp thời 
hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, điều hành Cong TTĐT 
trên địa bàn Thành phố. 

6. Chỉ đạo đơn vị vận hành thực hiện hướng dẫn và phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức thu thập, 
biên tập, cập nhật và cung cấp thông tin, dữ liệu lên cổng TTĐT Thành phố. 

7. Chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, rà soát và phối hợp với đơn vị liên quan 
xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, tích họp các cống thành phần 
vào Cổng TTĐT Thành phố. 

8. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí hàng năm phục vụ 
cho công tác quản lý và duy trì hoạt động của cổng TTĐT Thành phố trình 
ủy ban nhân dân Thành phổ phê duyệt. 

9. Phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai và hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố xây dựng, nâng cấp 
Cổng TTĐT theo đúng mô hình quản lý chung của Thành phố. 

10. Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện đánh giá và chấm điểm các cơ quan, 
đơn vị nhà nước trong công tác quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên 
Cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố. 
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11. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan 
tổ chức tập huấn định kỳ hàng năm cho đội ngũ Ban Biên tập của cổng TTĐT 
trên địa bàn Thành phố. 

12. Phổi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công an Thành phố 
thực hiện rà soát định kỳ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Công TTĐT 
trên địa bàn Thành phổ. 

13ệ Thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của 
Cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố cho ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ 
6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất. 

14. Chủ trì tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của cổng TTĐT 
trên địa bàn Thành phố định kỳ 6 tháng, năm. 

Điều 25. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông 
1. Chủ trì, phối họp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện 

kiểm tra và xử lý các vi phạm về báo chí, trang thông tin điện tử đối với các 
nội dung thông tin đăng tải trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuấn kỹ thuật áp dụng 
cho Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước. 

3. Phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện tích hợp 
các hệ thống, ứng dụng chính quyền điện tử Thành phố vào cổng TTĐT Thành phố. 

4. Đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở hạ tầng của cổng TTĐT Thành phổ 
và các Cổng thành phần. 

Điều 26. Trách nhiêm Sở Nôi vu • • • 

Chủ trì, phối họp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu 
ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể, chi tiết hóa các tiêu chí, thang điểm đánh giá 
công tác quản lý, vận hành và cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị 
nhà nước trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố trong Bộ tiêu chí chấm điểm 
cải cách hành chính của Thành phố hàng năm. 

Điều 27. Trách nhiêm Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mun cấp ủy ban 
nhân dân Thành phố bố trí kinh phí hằng năm để bảo đảm kinh phí duy trì và 
phát triển cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách 
Nhà nước. 

Điều 28. Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
Thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, ủy ban 
nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc Thành phổ 

1. Tô chức thực hiện các quy định có liên quan tại Quy chế này. 

2. Chịu trách nhiệm trước úy ban nhân dân Thành phố về nội dung thông tin 
cung cấp lên cổng TTĐT của đơn vị. 
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3. Thành lập Ban Biên tập, ban hành quy chế hoạt động, quy trình thu thập, 
biên tập, xử lý, kiểm duyệt, cung cấp thông tin và dự trù kinh phí hoạt động theo 
quy định cho cổng TTĐT của đơn vị. 

4. Khi có nhu cầu triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 
liên quan đến tên miền "hochiminhcity.gov.vn" hoặc cổng TTĐT Thành phố, 
cơ quan, đơn vị phải gửi văn bản báo cáo và xin ý kiến của úy ban nhân dân 
Thành phố thông qua Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố trước khi thực hiện. 

5. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật trong việc xây dựng, duy trì 
hoạt động và nâng cấp cổng TTĐT theo quy định. 

6. Tham gia vào công tác cung cấp, cập nhật thông tin trên cổng TTĐT 
Thành phổ theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động 
cung cấp thông tin trên cổng TTĐT Thành phố. 

7Ẽ Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí duy trì và phát triển cổng TTĐT 
của đơn vị và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của cổng TTĐT 
của đơn vị cho ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phổ định kỳ 6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất. 

Điều 29. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia 
cung cấp, sử dụng thông tin trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố 

1. Khi cung cấp, sử dụng thông tin trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố 
phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 13 Quy chế này. 

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin khác được 
đăng tải đăng tải trên cổng TTĐT trên địa bàn Thành phố sẽ được hưởng chế độ 
nhuận bút, thù lao theo quy định hiện hành. 

Điều 30ẻ Trách nhiêm thỉ hành 

1. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, quận, huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng 
các tô chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa phù họp, các cơ quan, 
đơn vị, tố chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố để 
tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phổ tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 


